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5090614 Hồ Sỹ Hùng 1 1A1 TCA Ba Đình Hà Nội 322 7499 Đủ điều kiện

5090690 Nguyễn Bảo Linh 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 297 10692 Đủ điều kiện

5090656 Nghiêm Hoàng Hải Đăng 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 294 6720 Đủ điều kiện

5090650 Trần Thùy Dương 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 291 9049 Đủ điều kiện

5090674 Nghiêm Minh Khôi 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 287 7441 Đủ điều kiện

5090667 Vũ Đức Hiếu 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 283 8006 Đủ điều kiện

5090706 Nguyễn Tú Quỳnh 1 1A2 TCA Ba Đình Hà Nội 244 10983 Đủ điều kiện

5096519 Đặng Trúc Linh 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 319 5596 Đủ điều kiện

5090861 Nguyễn Trần Thu Uyên 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 311 8132 Đủ điều kiện

5090781 Nguyễn Minh Khôi 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 295 8646 Đủ điều kiện

5090869 Lương Quỳnh Vy 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 281 11860 Đủ điều kiện

5090752 Nguyễn Hoàng Dương 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 278 8613 Đủ điều kiện

5090733 Bùi Nguyễn Bảo Anh 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 241 7972 Đủ điều kiện

5163699 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1 1A3 TCA Ba Đình Hà Nội 189 11911 Đủ điều kiện

5090652 Nguyễn Minh Dũng 1 1A4 TCA Ba Đình Hà Nội 302 12431 Đủ điều kiện

5090718 Trần Quang Minh 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 266 10672 Đủ điều kiện

5090726 Nguyễn Hà An Nhiên 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 250 11026 Đủ điều kiện

5090758 Nguyễn Bá Vương 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 212 6919 Đủ điều kiện

5090729 Hà Minh Phong 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 202 9738 Đủ điều kiện

5090992 Đồng Bảo An 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 198 10121 Đủ điều kiện

5090681 Nguyễn Ngọc Khôi 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 191 11343 Đủ điều kiện

5090700 Nguyễn Khánh Linh 2 2A1 TCA Ba Đình Hà Nội 183 4020 Đủ điều kiện

5090799 Nhâm Vương Chí Dũng 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 304 11245 Đủ điều kiện

5090822 Trần Đức Anh Khang 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 273 9336 Đủ điều kiện

5090830 Vũ Phúc Hải Lâm 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 268 8288 Đủ điều kiện

5090815 Nguyễn Thái Đan 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 253 10107 Đủ điều kiện

5090792 Trương Vũ Bảo Châu 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 249 9916 Đủ điều kiện

5090826 Hà Đăng Khoa 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 248 9051 Đủ điều kiện

5090858 Lê Khôi Nguyên 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 222 8625 Đủ điều kiện

5096333 Hoàng Minh Anh 2 2A2 TCA Ba Đình Hà Nội 206 9213 Đủ điều kiện

5090754 Lê Minh Hoàng 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 300 6949 Đủ điều kiện

5090755 Nguyễn Huy Hoàng 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 271 9099 Đủ điều kiện

5090761 Phan Mai Khanh 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 265 10393 Đủ điều kiện

5090765 Nguyễn Đức Đăng Khôi 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 242 9096 Đủ điều kiện

5090778 Nguyễn Bảo Ngân 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 237 11851 Đủ điều kiện

5090824 Nguyễn Xuân Tú 2 2A4 TCA Ba Đình Hà Nội 201 6098 Đủ điều kiện

5090940 Nguyễn Phương My 2 2A5 TCA Ba Đình Hà Nội 214 8330 Đủ điều kiện

5091222 Đậu Quỳnh An 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 297 7653 Đủ điều kiện

5091264 Trần Quỳnh Chi 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 290 11154 Đủ điều kiện

5090881 Trần Thanh Mai 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 287 7964 Đủ điều kiện

5090931 Chu Đại Nhân Văn 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 272 6613 Đủ điều kiện

5127250 Chu Đại Nhân Văn 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 225 8789 Đủ điều kiện
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5090917 Hoàng Khang Nguyên 3 3A1 TCA Ba Đình Hà Nội 186 5227 Đủ điều kiện

5091004 Phạm Gia Huy 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 290 9212 Đủ điều kiện

5091024 Phạm Chí Kiên 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 272 5640 Đủ điều kiện

5091020 Nguyễn Tuệ Kiên 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 270 10775 Đủ điều kiện

5091074 Võ Nhật Nam 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 236 11958 Đủ điều kiện

5091016 Bùi Đăng Khôi 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 229 8141 Đủ điều kiện

5091122 Nguyễn Viết Minh Quân 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 212 9940 Đủ điều kiện

5091028 Lưu Tùng Lâm 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 198 6100 Đủ điều kiện

5091010 Nguyễn Quốc Hưng 3 3A2 TCA Ba Đình Hà Nội 188 9049 Đủ điều kiện

5163702 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3 3a3 TCA Ba Đình Hà Nội 212 8501 Đủ điều kiện

5090942 Đoàn Thanh Thanh 3 3A4 TCA Ba Đình Hà Nội 307 9740 Đủ điều kiện

5091377 Nguyễn Nhật Anh 3 3A4 TCA Ba Đình Hà Nội 300 10575 Đủ điều kiện

5121984 Nguyễn Huy Nhật Minh 3 3A5 TCA Ba Đình Hà Nội 294 10704 Đủ điều kiện

5091018 Nguyễn Phương Bảo Hân 3 3A5 TCA Ba Đình Hà Nội 285 6347 Đủ điều kiện

5094751 Nguyễn Phương Bảo Hân 3 3a5 TCA Ba Đình Hà Nội 209 5525 Đủ điều kiện

5091162 Tô Ngọc Bích 3 3A6 TCA Ba Đình Hà Nội 294 8018 Đủ điều kiện

5091256 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3 3A6 TCA Ba Đình Hà Nội 279 7593 Đủ điều kiện

5091242 La Phúc Lâm 3 3A6 TCA Ba Đình Hà Nội 252 8786 Đủ điều kiện

5081660 nguyễn ngọc minh anh 3 3A6 TCA Ba Đình Hà Nội 205 10180 Đủ điều kiện

5091136 Bùi Đức Anh 3 3A6 TCA Ba Đình Hà Nội 189 7152 Đủ điều kiện

5091163 Nguyễn Hữu Long 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 302 9085 Đủ điều kiện

5091078 Bùi Thanh Hà 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 279 6392 Đủ điều kiện

5091137 Nguyễn Thái Kiệt 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 271 7960 Đủ điều kiện

5091146 Vũ Mai Tuệ Lâm 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 268 7831 Đủ điều kiện

5091230 Vũ Hồng Vân 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 246 11770 Đủ điều kiện

5091126 Nguyễn Lê Anh Khôi 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 245 8469 Đủ điều kiện

5091217 Nguyễn Bảo Trâm 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 230 6977 Đủ điều kiện

5091203 Nguyễn Lam Phương 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 227 6678 Đủ điều kiện

5091173 ĐẶNG LÊ NHẬT MINH 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 215 11249 Đủ điều kiện

5091060 Hồ Anh Đức 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 208 8607 Đủ điều kiện

5091054 Nguyễn Văn Hoàng Duy 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 200 7566 Đủ điều kiện

5091101 Trần Trọng Hiếu 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 193 9210 Đủ điều kiện

5091185 Đoàn An Nhiên 4 4A2 TCA Ba Đình Hà Nội 184 7612 Đủ điều kiện

5091294 Nguyễn Công Đạt 4 4A3 TCA Ba Đình Hà Nội 295 9274 Đủ điều kiện

5091291 Nguyễn Thùy Dương 4 4A3 TCA Ba Đình Hà Nội 292 8827 Đủ điều kiện

5091504 Phạm Đức Huy 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 264 8491 Đủ điều kiện

5091491 Nguyễn Minh Châu 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 261 6906 Đủ điều kiện

5091098 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 253 10562 Đủ điều kiện

5091461 Hoàng Bảo Anh 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 252 8823 Đủ điều kiện

5091044 Nguyễn Bảo Linh 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 245 6198 Đủ điều kiện

5091055 Võ Hà Linh 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 224 9932 Đủ điều kiện

5091496 Nguyễn Minh Đức 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 199 5123 Đủ điều kiện

5091124 Nguyễn Khánh Vy 4 4A4 TCA Ba Đình Hà Nội 184 4989 Đủ điều kiện

5091333 Nguyễn Như Ý 4 4A5 TCA Ba Đình Hà Nội 284 10096 Đủ điều kiện

5091207 Phạm Minh Đức 4 4A5 TCA Ba Đình Hà Nội 270 6511 Đủ điều kiện

5091195 Phan Thùy Dương 4 4A5 TCA Ba Đình Hà Nội 207 7161 Đủ điều kiện

5091134 Lưu Ngọc Bảo An 4 4A5 TCA Ba Đình Hà Nội 200 10274 Đủ điều kiện

5110087 Đặng Nguyên Bảo 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 303 6064 Đủ điều kiện



5091158 Nguyễn Gia Hân 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 279 8739 Đủ điều kiện

5091193 Lê Tuấn Khoa 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 266 8497 Đủ điều kiện

5091169 Nguyễn Quang Gia Huy 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 264 6775 Đủ điều kiện

5091139 Phạm Gia Đạt 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 251 7637 Đủ điều kiện

5091532 Lê Quang Anh 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 247 9306 Đủ điều kiện

5091152 Đỗ Trường Giang 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 215 9011 Đủ điều kiện

5091200 Lê Hà Linh 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 212 4323 Đủ điều kiện

5091298 Lê Hoàng Minh Trí 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 211 4406 Đủ điều kiện

5091280 Phạm Minh Thanh 5 5A2 TCA Ba Đình Hà Nội 209 6140 Đủ điều kiện

5091492 Phạm Quỳnh Ngân 5 5A3 TCA Ba Đình Hà Nội 196 6338 Đủ điều kiện

5091205 Nguyễn Đức Quang 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 289 7105 Đủ điều kiện

5091553 Tạ Thành Hưng 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 275 6069 Đủ điều kiện

5091551 Nguyễn Minh Hạnh 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 254 5699 Đủ điều kiện

5091212 Triệu Lê Quế 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 254 6666 Đủ điều kiện

5091548 Nguyễn Quỳnh Chi 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 250 8943 Đủ điều kiện

5125903 Vũ Gia Nguyên 5 5a4 TCA Ba Đình Hà Nội 222 8328 Đủ điều kiện

5091219 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5 5A4 TCA Ba Đình Hà Nội 205 6044 Đủ điều kiện

5081603 Nguyễn Quỳnh Trang 5 5A5 TCA Ba Đình Hà Nội 263 6070 Đủ điều kiện


